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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Nhật 2 

Mã học phần:  71ELAN30103 Số tin chỉ:   3 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71ELAN30103_01, 02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng chính 

xác các từ vựng cơ 

bản và các mẫu 

ngữ pháp theo chủ 

đề bài học. 

 

Trắc 

nghiệm 
50% 1 – 20 0.25 

PI 

2.1 
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CLO2 

Sử dụng thành 

thạo các từ ngữ, 

các mẫu ngữ pháp 

tiếng Nhật để viết 

câu cơ bản. 

Tự luận 50% 21 – 40 0.25 
PI 

6.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu , 0.25 điểm/ câu, 5 điểm) 

1. Chọn trợ từ thích hợp điền vào chỗ trống 

きのう やまださん＿＿＿ 会社
かいしゃ

へ 行
い

きました。 

A. と 

B. へ 

C. に 

D.で 

ANSWER: A 

 

2. Chọn trợ từ thích hợp điền vào chỗ trống 

毎日
まいにち

 何
なに

 ＿＿＿ しません。 

A. も 

B.  を 

C. の 

D. で 

ANSWER: A 

 

3. Chọn trợ từ thích hợp điền vào chỗ trống 
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あさって ６時
じ

に 学校
がっこう

 ＿＿＿ 会
あ

いましょう。 

......  分
わ

かりました。 

A. で 

B. を 

C. は 

D. の 

ANSWER: A 

 

4. Chọn trợ từ thích hợp điền vào chỗ trống 

私
わたし

は ちち ＿＿＿ チョコレートを もらいました。 

A. に 

B. を 

C. が 

D. と 

ANSWER: A 

 

5. Chọn trợ từ thích hợp điền vào chỗ trống 

けさ 友達
ともだち

と おもしろい映画
え い が

 ＿＿＿ 見
み

ました。 

A. を 

B. へ 

C. に 

D. の 



BM-003 

Trang 4 / 13 

ANSWER: A 

 

6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

日本
に ほ ん

は ＿＿＿ 国
くに

です。 

A. きれいな 

B.  きれい 

C. きれな 

D. きれくない 

ANSWER: A 

 

7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

あなたは ＿＿＿で 手紙
て が み

を 書
か

きましたか。 

......  いいえ、えんぴつで 書
か

きました。 

A. ボールペン 

B. きょうしつ 

C. きょうかい 

D. スプーン 

ANSWER: A 

 

8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

もう ＿＿＿  を しましたか。 

......  はい、もう しました。 

A. しゅくだい 
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B.  かぞく 

C. でんしゃ 

D. らいしゅう 

ANSWER: A 

 

9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

どこで この写真
しゃしん

を 撮
と

りましたか。 

...... ＿＿＿ で 撮
と

りました。 

A.  にわ 

B.  かのじょ 

C.  ことし 

D.  はさみ 

ANSWER: A 

 

10. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

やまださんは なんで ここへ 来
き

ましたか。 

...... ＿＿＿ で 来
き

ました。 

A. しんかんせん 

B. おかね 

C. スーパー 

D. シャツ 

ANSWER: A 
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11. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

きのう 先生
せんせい

は 私
わたし

に 時計
と け い

を ＿＿＿ 。 

A. くれました 

B. あげました 

C. もらいます 

D. くれます 

ANSWER: A 

 

12. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

私
わたし

は 去年
きょねん

の 誕生日
たんじょうび

に 何
なに

も ＿＿＿ 。 

A. もらいませんでした 

B. もらいました 

C. あげます 

D. くれませんでした 

ANSWER: A 

 

13. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

いっしょに 図書館
としょかん

へ ＿＿＿ か。 

...... ええ、行
い

きましょう。 

A.  行
い

きません 

B.  行
い

きました 
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C.  行
い

きませんでした 

D.  行
い

きます 

ANSWER: A 

 

14. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

毎朝
まいあさ

 新聞
しんぶん

を ＿＿＿ か。 

...... いいえ、読
よ

みません。 

A. 読
よ

みます 

B. 読
よ

みました 

C. 読
よ

みませんでした 

D. 読
よ

みませんです 

ANSWER: A 

 

15. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

私
わたし

は 来週
らいしゅう

 どこも ＿＿＿ 。 

A.  行
い

きません 

B.  行
い

きます 

C.  行
い

きました 

D.  行
い

きませんでした 
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ANSWER: A 

 

16. Chọn nghi vấn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

リーさんは ＿＿＿ に 韓国語
かんこくご

を 教
おし

えますか。 

...... 田中
た な か

さんに 教
おし

えます。 

A. だれ 

B. どこ 

C. なん 

D. いつ 

ANSWER: A 

 

17. Chọn nghi vấn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

お父
とう

さんの 誕生日
たんじょうび

に ＿＿＿ を あげましたか。 

...... 中国
ちゅうごく

の 靴
くつ

を あげました。 

A. なに 

B. だれ 

C. どこ 

D. なん 

ANSWER: A 

 

18. Chọn nghi vấn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

大学
だいがく

の 寮
りょう

は ＿＿＿ ですか。 
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...... 古
ふる

いですが、便利
べ ん り

です。 

A. どう 

B. いつ 

C. どこ 

D. なに 

ANSWER: A 

 

19. Chọn nghi vấn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

すずきさんは ＿＿＿ スポーツが 好
す

きですか。 

...... テニスが 好
す

きです。 

A. どんな 

B. どう 

C. どれ 

D. どこ 

ANSWER: A 

 

20. Chọn nghi vấn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

先週
せんしゅう

 ＿＿＿ に 会
あ

いましたか。 

..... たなかさんに 会
あ

いました。 

A. だれ 

B. いつ 

C. どう 
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D. どこ 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (20 câu , 0.25 điểm/ câu, 5 điểm) 

I/ Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh 

21.  デパート  /  わたし  /  こうちゃ  /  いつも  /  は  /  を  /  で  /  かいます 

22.  の  /  かぞく  /  テレビ  /  みました  /  きのう  /  を  /  ばん  /  と  

23.  は  /  あまり  /  わたし  /  にほんご   /  すきじゃありません  /  が 

24. その /  を  /  どこ  /  かいましたか  /  で  /  えんぴつ  

25. じしょ  /  かりました  /  おととい  /  に  /  を  /  せんせい  

26.    なに /   のみません  /  まいあさ /   も      

27.  いつ /  の   /  か /  は  /  です  /  たんじょうび  /  ミラーさん     

28.   うち  /  なんじ  /  へ  /  か  /   に  / かえります  /  まいばん  

29.  あなた /   どんな  /  すき /   が  /   です  /  くだもの  /  は  /  か  

30.  にほんご  /   の  /  で /  を   /  にほんじん  /  せんせい  /  に  /  くに  /  ならいまし

た  

 

II/ Dịch các câu sau sang tiếng Nhật 

31. Tại sao ngày mai không đi bệnh viện vậy? 

32. Tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Trung Quốc. 

33. Giáo viên tiếng Anh là người tốt bụng. 

34. Phòng của bạn có rộng không? 

35. Tôi đã tặng đồng hồ cho ba. 

36. Anh có giỏi tiếng Nhật không? 
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37. Bạn đã học tiếng Anh từ ai vậy? 

38. Tôi đã nhận được cây dù từ anh Suzuki. 

39. Tôi đã học tiếng Thái bằng radio. 

40. Phòng học thì đẹp và rất tiện lợi. 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 20 A 0.25  

 

II. Tự luận 

 

5.0 

 

Câu 21 – 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  わたしは いつも デパートで こう

ちゃを かいます。 

22.  きのうの ばん かぞくと テレビを 

みました。 

23.  わたしは にほんごが あまり すき

じゃありません。 

24.  どこで そのえんぴつを かいました

か。 

25.  おととい せんせいに じしょを か

0.25 
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Câu 31 – 40 

りました。 

26.  まいあさ なにも のみません。 

27.  ミラーさんの たんじょうびは いつ

ですか。 

28.  まいばん なんじに うちへ かえり

ますか。  

29.  あなたは どんなくだものが すきで

すか。 

30.  くにで にほんじんの せんせいに 

にほんごを ならいました。 

31.  どうして あした びょういんへ い

きませんか。 

32.  わたしは ちゅうごくごが ぜんぜん 

わかりません。 

33.  えいごの せんせいは しんせつなひ

と です。 

34.  あなたの へやは ひろい ですか。 

35.  わたしは ちちに とけいを あげま

した。 

36.  あなたは にほんごが じょうず で

すか。 

37.  あなたは だれに えいごを ならい

ましたか。 

38.  わたしは すずきさんに かさを も

らいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 
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39.  わたしは ラジオで タイごを べん

きょうしました。 

40.  きょうしつは きれいです。そして、

とても べんりです。 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

                                                     

 

Mai Thu Hoài                                                                    Lê Ngọc Truyến  

 

 


